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	 SỞ LAO ĐỘNG –TB&XH
	

	    Số: 2802/KL-SLĐTBXH
	          Thừa Thiên Huế, ngày 27  tháng 12 năm 2018


KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, 

bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản 
và Đầu tư Khánh Hòa tại Thừa Thiên Huế


Thực hiện Quyết định thanh tra số 343/QĐ-LĐTBXH ngày 08/10/2018 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH Thừa Thiên Huế về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội (PLLĐ, AT,VSLĐ, BHXH). Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Công ty TNHH Một thành viên Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tại Thừa Thiên Huế(sau đây gọi là Doanh nghiệp).

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày của Đoàn thanh tra, Biên bản thanh tra; đối chiếu quy định pháp luật, 

Giám đốc Sở Lao động - TB&XH kết luận như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tại Thừa Thiên Huế. - Địa chỉ trụ sở chính: 37 Hà Huy Giáp, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Loại hình Doanh nghiệp: Công ty TNHH, thời gian thành lập: tháng 9/2009.

- Giấy chứng nhận đăng ký DN số: 3301070951 Đăng ký lần đầu ngày 25/09/2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 6/9/2018.

- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: khai thác chế biến khoáng sản.

- Số tài khoản 0161000757795 tại ngân hàng ngoại thương Chinh nhánh Huế.

-  Tổng số người làm việc tại Doanh nghiệp: 05 người gồm: ông Ngô Quang Chuẩn, Giám đốc; ông Ngô Đức Quang, Kế toán; ông Hoàng Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành mỏ; ông Lê Tấn Phát, Kỹ thuật kiêm Lái máy xúc; ông Nguyễn Tri Đạt, Bảo vệ kiêm Thủ kho.
II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP ĐÃ THỰC HIỆN
1. Hợp đồng lao động (HĐLĐ), thôi việc, mất việc làm
- Số người không thuộc diện phải giao kết HĐLĐ: không.

- Số người thuộc diện phải giao kết HĐLĐ: 04 người, Doanh nghiệp đã giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn đối với 04 người lao động. Tại thời điểm thanh tra Doanh nghiệp chưa tìm thấy 04 bản HĐLĐ. 

2. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

- Thời giờ làm việc trong điều kiện lao động bình thường và trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: theo giờ hành chính. Thời giờ làm việc trong ngày 8 giờ/ngày, trong tuần 40 giờ/tuần. Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 phút.

- Việc thực hiện các quy định về thời giờ nghỉ ngơi:

+ Nghỉ trong giờ làm việc: người lao động được bố trí nghỉ giữa 2 buổi làm việc và nghỉ 15 phút giữa 01 buổi làm việc được tính vào thời gian làm việc.

+ Nghỉ hàng tuần: bố trí cho người lao động được nghỉ 08 ngày/tháng.
- Thực hiện nghỉ lễ, tết cho người lao động.
- Không bố trí người lao động làm việc vào ban đêm; 

- Làm thêm giờ: không bố trí người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ, tết; không bố trí thêm giờ ban đêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ, tết. 

3. Tiền l​​ương và trả công lao động

- Mức l​​ương tối thiểu đang áp dụng: 3.090.000 đồng. 

- Thu nhập của người lao động năm 2018: Thấp nhất: 3.090.000 đồng; cao nhất: 12.000.000 đồng; bình quân: 4.500.000 đồng.

- Hình thức trả lương: lương thời gian, trả lương bằng chuyển khoản vào ngày 10 đến 15 hàng tháng.

- Khấu trừ tiền lương, phạt trừ lương người lao động: không.

- Hỗ trợ tiền ăn ca cho người lao động: 20.000 đồng/người/công.

4. Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ -BNN)
- Tính đến thời điểm thanh tra, đã tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN cho 04 lao động thuộc đối tượng tham gia.

- Thời điểm thanh tra, BHXH thành phố Huế đã cấp và trả 03 sổ BHXH cho người lao động, còn 01 sổ BHXH của ông Hoàng Ngọc Thịnh đang chờ cộng nối thời gian công tác.

5. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Doanh nghiệp đang sử dụng 05 lao động nên chưa xây dựng Nội quy lao động. Số vụ xử lý kỷ luật lao động và bồi thường trách nhiệm vật chất: không.

 6. Tranh chấp lao động

Số vụ tranh chấp lao động cá nhân và tập thể, đình công xảy ra: không.

7. An toàn, vệ sinh lao động (AT,VSLĐ):

7.1 Quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Tại thời điểm thanh tra, có 01 lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động gồm ông Lê Tấn Phát, Lái máy xúc.
- Bố trí 01 người kiêm nhiệm phụ trách công tác AT,VSLĐ.

- Bố trí tủ thuốc sơ cấp cứu tại công trường, nơi làm việc để thuận tiện cho việc sơ cấp cứu tại chỗ; trang bị ph​​ương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra tai nạn, sự cố tai nạn lao động. 


- Các loại máy, vật tư​, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang sử dụng: không.


- Có tổ chức tự kiểm tra AT,VSLĐ định kỳ hằng tháng.

7.2. An toàn trong khai thác khoáng sản

7.2.1. Thông tin mỏ khoáng sản

- Tên Mỏ: Mỏ cát thủy tinh tại Khu vực Trầm Bàu Bàng, xã Phong Chương và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Vị trí của mỏ: Xã Phong Chương và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Số giấy phép khai thác mỏ: 561/GP-BTNMT ngày 17/3/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Thời hạn khai thác: 30 năm.
- Sản lượng khai thác cho phép hàng năm theo quyết định: 60.000 tấn nguyên khai/năm.

- Công xuất khai thác theo thiết kế:  60.000 tấn nguyên khai/năm. Công xuất khai thác thực tế năm 2017, 2018: 60.000 tấn nguyên khai/năm.

7.2.2. Triển khai hoạt động khoáng sản

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác mỏ cát thủy tinh tại Khu vực Trầm Bàu Bàng xã Phong Chương và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được phê duyệt.

- Quyết định số 51/QĐ-CTKSĐT ngày 05/4/2016 về việc bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, ông Hoàng Ngọc Thịnh. 


- Thiết kế cơ sở, thiết kế khai thác đã được phê duyệt theo Quyết định số 15/2016/CTKS-QĐ ngày 15/02/2016 của Giám đốc Công ty CP Khoán sản và Đầu tư Khánh Hòa về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán công trình khai thác mỏ cát thủy tinh tại Khu vực Trầm Bàu Bàng xã Phong Chương và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7.2.3. Hệ thống khai thác
Hệ thống khai thác theo lớp bằng, vận tải trực tiếp trên tầng bằng ô tô tự đổ, máy xúc đứng trên mặt tầng xúc xuống dưới và đổ lên phương tiện vận tải đứng cùng mức với máy đứng.


- Phương pháp mở tầng và các kích thước của tầng khai thác (chiều cao tầng, góc dốc sườn tầng, bề rộng mặt tầng, góc nghiêng mặt tầng): Đã thực hiện xây dựng phương pháp mở tầng. 
- Có đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào chắn tại khu vực nguy hiểm.

7.2.4. Công tác khoan nổ mìn và sử dụng, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp: Không có.

7.2.5. Công tác vận tải: có thiết kế đường vận tải bằng ô tô, độ rộng mặt đường 15m.

7.2.6. An toàn điện: Tại mỏ khai thác không sử dụng điện.
III. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP CHƯA THỰC HIỆN HOẶC THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA ĐẦY ĐỦ

1. Thời giờ nghỉ ngơi


`
Năm 2017, 2018  không thực hiện nghỉ phép năm hưởng nguyên lương đối với người lao động theo quy định.


2. Tiền l​​ương và trả công lao động



- Chưa xây dựng và gửi thang lương bảng lương đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định.


- Tại bảng lương tháng 02/2018 vào các ngày nghỉ tết âm lịch người lao động được nghỉ làm việc nhưng không được trả lương theo quy định.
- Năm 2017 chưa thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm đối với tất cả người lao động theo quy định.
4. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
- Có 01 trường hợp ông Ngô Quang Chuẩn, đã giao kết HĐLĐ số 17/2016/HĐLD thời hạn 01 năm, kể từ tháng 07/2016 và làm việc tại Doanh nghiệp đến tháng 3/2018 với chức danh Trợ lý Giám đốc; từ tháng 04/2018 ông Ngô Quang Chuẩn làm Giám đốc Doanh nghiệp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3301070921, ông có hưởng tiền lương đầy đủ, thể hiện trên các Bảng thang toán tiền lương của Doanh nghiệp từ tháng 04/2018 đến tháng 09/2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định nhưng Doanh nghiệp chưa tham gia BHXH bắt buộc đối với ông Chuẩn.

· Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 Doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN hàng tháng theo quy định (từ 03 đến 04 tháng DN nộp 01 đợt). Tính đến thời điểm tháng 9/2018, Doanh nghiệp nợ số tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN là 9.731.925  đồng (trong đó lãi chậm nộp là 135.633 đồng). 
5. An toàn, vệ sinh lao động

- Tại thời điểm thanh tra, có 02 người lao động: ông Hoàng Ngọc Thịnh, Giám đốc điều hành mỏ, ông Lê Tấn Phát, Lái máy xúc đào chưa được phân loại người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

- Chưa thống kê người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.

- Chưa trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo quy định.

- DN chưa bồi dưỡng bằng hiện vật trong ca làm việc cho 02 người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

- Không xây dựng kế hoạch AT, VSLĐ năm 2017, 2018 theo quy định.

- Năm 2017, 2018 Doanh nghiệp không huấn huyện AT,VSLĐ cho người lao động theo quy định.
- Năm 2017,2018 không khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định.   

III. KIẾN NGHỊ

Yêu cầu Doanh nghiệp thực hiện các kiến nghị sau đây:

1. Bố trí cho lao động nghỉ phép hằng năm theo quy định tại Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012. Thanh toán tiền cho người lao động những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động năm 2012.
2. Trả lương cho người lao động vào ngày nghỉ lễ, tết được hưởng lương theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2012.

3. Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện theo quy định tại Điều 93 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ.

4. Lập thủ tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ - BNN đối với trường hợp ông Ngô Quang Chuẩn, Giám đốc DN và thực hiện truy đóng thời gian từ 07/2016 đến ngày tham gia (cụ thể: từ tháng 07/2016 đến tháng 12/2017 với mức tiền lương là 3.720.000 đồng, từ tháng 01/2018 đến tháng 03/2018 với mức tiền lương là 4.340.000 đồng, chức danh công việc là Trợ lý Giám đốc; từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2018 với chức danh Giám đốc, mức tiền lương là 7.750.000 đồng) theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Điều 43 Luật Việc làm 2013 và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014. 
5. Thực hiện chuyển nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014. Thanh toán dứt điểm số tiền hiện DN đang còn nợ cơ quan BHXH (tính đến thời điểm tháng 9/2018, Doanh nghiệp nợ số tiền 9.731.925 đồng).

6. Phân loại, thống kê đầy đủ số lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danhh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được ban hành theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐ ngày 28/06/ 2016 của Bộ Lao động - TB&XH để thực hiện các chế độ tương ứng cho người lao động.

7. Thống kê, phân loại lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

8. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo Danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - TB&XH.

9. Thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật trong ca làm việc cho người lao động làm công việc nặng nhọc, làm việc trong điều kiện lao động có yếu tố độc hại theo quy định tại Điều 141 Bộ luật lao động năm 2012, Điều 24 Luât An toàn, vệ sinh lao động. Mức bồi dưỡng đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – TB&XH.

10. Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn bộ người lao động theo từng nhóm đối tượng lao động quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chương III Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

11. Xây dựng Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

12.Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho tất cả người lao động và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 152 Bộ luật Lao động 2012. 

Yêu cầu Doanh nghiệp báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị nêu trên gửi về Sở Lao động - TB&XH (qua Thanh tra Sở), địa chỉ: Số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế trước ngày 15/3/2019./.

	Nơi nhận: 

- Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Đầu tư

Khánh Hòa tại TT Huế; (để thực hiện)                                                                            
- Thanh tra Bộ Lao động - TB&XH;
- Thanh tra tỉnh;                                         (để B/c)
- Giám đốc, Phó giám đốc Sở Lao động - TB&XH phụ trách;

- Liên đoàn lao động tỉnh;

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Thanh tra Sở; (để theo dõi)

- Đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động -

TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, HS thanh tra lao động 2018.
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Hồ Dần
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